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ABSTRACT 

The study presents the fabrication process of eco-friendly masks from 

banana fibers and evaluates the UV-resistance of the masks through 

investigating the influencing factors. The cross-sectional and surface 

structures of banana fibers were observed through scanning electron 

microscopy. The influencing factors (including pressing temperature, 

pressing time) for mask processing were investigated. To improve the UV-

resistance of the mask, a lignin salt was added or increased the fiber mat 

thickness. Banana-fiber masks have been processed successfully with a 

maximum UV-resistant capacity of 50.88% in processing conditions such 

as mat sheet pressing temperature 130ºC, pressing time 20 minutes, 

volume of lignin salt 30 mL, thickness of the mat sheet 3 mm. Moreover, 

the successful processing of masks from banana fibers that are resistant 

to UV radiation is a premise for further studies on eco-friendly masks. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu trình bày quy trình gia công khẩu trang thân thiện môi trường 

từ sợi chuối và đánh giá khả năng kháng bức xạ UV của khẩu trang thông 

qua khảo sát các yếu tố ảnh hưởng. Cấu trúc mặt cắt ngang và trên bề 

mặt của sợi chuối được quan sát thông qua kính hiển vi điện tử quét. Các 

yếu tố ảnh hưởng (gồm nhiệt độ ép, thời gian ép) để gia công khẩu trang 

đã được khảo sát. Để cải thiện khả năng kháng bức xạ UV của khẩu trang, 

một lượng muối lignin đã được bổ sung hoặc tăng bề dày tấm sợi. Khẩu 

trang từ sợi chuối đã được gia công thành công với khả năng sàng lọc 

bức xạ UV tối đa là 50,88% trong điều kiện gia công như: nhiệt độ ép tấm 

sợi là 130ºC, thời gian ép là 20 phút, thể tích muối lignin là 30 mL, bề dày 

tấm sợi là 3 mm. Hơn nữa, việc gia công thành công khẩu trang từ sợi 

chuối có khả năng kháng bức xạ UV đã tạo tiền đề cho những nghiên cứu 

tiếp theo về khẩu trang thân thiện môi trường. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ   

Trong những năm gần đây, khẩu trang đang trở 

thành nhu cầu thiết yếu đối với công dân của nhiều 

quốc gia trên thế giới bởi vì dịch bệnh COVID-19 

đang diễn ra hết sức phức tạp trên toàn cầu. Để ngăn 

chặn sự lây lan của virus và các hạt bụi trong không 
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khí có thể gây ra các bệnh về đường hô hấp thì cả 

bác sĩ và người dân đều phải tuân thủ quy tắc 5K là 

đeo khẩu trang nơi công cộng để bảo vệ sức khỏe 

cho chính mình, gia đình và cả xã hội. Tuy nhiên, 

dịch bệnh ngày càng gia tăng đã dẫn đến tình trạng 

thiếu hụt thiết bị bảo vệ cá nhân, mà đặc biệt là khẩu 

trang, chính vì sự thiếu hụt này dẫn đến tình trạng 

các nhân viên y tế và người dân có thể phải sử dụng 

lại khẩu trang nhiều lần, điều này gây nguy cơ tiềm 

ẩn về vấn đề sức khỏe rất cao.  

Mặt khác, đa phần những khẩu trang được bày 

bán trên thị trường đều là khẩu trang tổng hợp từ 

nhựa và từ các vật liệu khó phân hủy như: khẩu trang 

phẫu thuật (Aragaw et al., 2020), khẩu trang cotton 

(Ho et al., 2020), khẩu trang thời trang (Choi et al., 

2013), khẩu trang không dệt (O'Shaughnessy et al., 

2021) và khẩu trang than hoạt tính (Clinger et al., 

2019). Sự khác biệt giữa khẩu trang phẫu thuật và 

khẩu trang không dệt là lớp giữa của chúng. Lớp 

giữa của khẩu trang phẫu thuật được làm từ vải thổi 

nóng chảy và tất cả các lớp của khẩu trang không 

dệt đều được làm từ sợi không dệt, khẩu trang vải 

bông được làm từ chất liệu cotton. Khẩu trang than 

hoạt tính có lớp trong và lớp ngoài làm từ vải không 

dệt và lớp giữa làm từ vải than hoạt tính. Còn khẩu 

trang thời trang được làm từ ba lớp polymer hữu cơ 

với cấu trúc mạng lập thể. Tất cả những loại khẩu 

trang bên trên đều mang nhược điểm chính là khó 

phân hủy sinh học và là một chất thải gây nguy hại 

cho môi trường sau khi sử dụng. Do đó, việc phát 

triển các loại khẩu trang từ sợi tự nhiên đang được 

các nhà nghiên cứu quan tâm trong thời gian gần 

đây, nhằm giải quyết các vấn đề môi trường và giảm 

nguồn rác thải ra hàng năm. Có nhiều loại sợi tự 

nhiên khác nhau như: sợi xơ dừa, sợi dứa, sợi chuối, 

sợi bông, sợi đai, sợi lanh, … Trong đó, sợi chuối là 

một trong những loại sợi phổ biến ở khu vực Đồng 

bằng sông Cửu Long, đặc biệt là loại sợi này chứa 

hàm lượng cao lignin nên hứa hẹn sẽ là một nguồn 

cung cấp dồi dào cho việc gia công khẩu trang có 

khả năng kháng tia UV. Lưu ý rằng, lignin có nguồn 

gốc từ quá trình polyme hóa các monolignol xảy ra 

trong các tế bào sinh vật. Trong quá trình trùng hợp, 

sự liên hợp điện tử của nhóm vinyl para với phenol 

sẽ bị mất. Điều này dẫn đến việc tạo ra tia UV tế bào 

sắc tố tại các vị trí ghép nối. Do sự tạo ra các nhóm 

sắc tố, lignin có khả năng hấp thụ trong vùng UV. 

Do đó, sợi có chứa hàm lượng lignin cao sẽ có khả 

năng kháng được tia cực tím (Kai et al., 2016). 

Tuy nhiên, đến nay hầu như chưa có nghiên cứu 

trong nước nào sử dụng lignin để tăng khả năng 

kháng tia UV của khẩu trang, mà phần lớn các nhà 

nghiên cứu ngoài nước chỉ sử dụng lignin như một 

thành phần của sản phẩm kem chống nắng, bao 

bì/màng trong suốt, các sản phẩm sơn dầu và bảo vệ 

vi sinh vật. Trong sản phẩm kem chống nắng, lignin 

được thêm vào chủ yếu để cải thiện khả năng hấp 

thụ tia cực tím, điển hình như trong nghiên cứu của 

Qian et al. (2016), khi bổ sung 2 wt% lignin vào kem 

chống nắng thì SPF 15 đã nhân đôi lên SPF 30 và 

nếu thêm 10 wt% lignin thì khả năng chống nắng lại 

tiếp tục tăng lên SPF 50. Đồng thời, sau 2 giờ chiếu 

tia UV, độ hấp thụ tia UV của kem chống nắng 10 

wt% lignin (SPF 15) đã tăng hơn 40%. Kết quả này 

đã cho thấy do tương tác giữa lignin và các thành 

phần trong kem chống nắng, cũng như đặc tính 

chống oxy hóa của lignin nên càng thêm nhiều lignin 

thì khả năng kháng tia UV của kem chống nắng càng 

tăng (Qian et al., 2016). Trong sản phẩm sơn dầu, 

Tan et al. (2019) đã báo cáo lignin đóng vai trò như 

một chất chống tia cực tím cho sơn dầu, nghiên cứu 

đã báo cáo việc sử dụng gỗ thông organosolv lignin 

(OL) được điều chế dưới dạng các hạt keo nano. Độ 

truyền tia UV của sơn bóng có OL 1% trọng lượng 

thấp hơn so với sơn bóng thương mại có chứa chất 

ngăn chặn tia UVA và UVB tổng hợp. Tuy nhiên, 

việc chiếu tia UV đối với mẫu chứa lignin 10 wt% 

trong 100 giờ cho thấy 86% đối với tia UVA và 69% 

đối với tia UVB với ít thay đổi màu sắc hơn so với 

các vecni tinh khiết và thương mại. Do đó, có thể 

thấy công thức dạng keo của lignin cho thấy khả 

năng tương thích và khả năng ngăn chặn tia cực tím 

và khả năng quang học tốt hơn lignin thô ban đầu. 

Trong sản phẩm bao bì/ màng trong suốt, 

Rukmanikrishnan et al. (2020) đã điều chế màng dẻo 

và trong suốt có chứa lignin. Kết quả đã chỉ ra việc 

kết hợp 10 wt% lignin trong màng tổng hợp cung 

cấp đặc tính ngăn tia cực tím (UV) cao, với khả năng 

bảo vệ gần như 100% chống lại tia UVB (280 - 320 

nm) và 90% chống lại tia UVA (320 - 400 

nm). Ngoài khả năng chống tia cực tím, sự hiện diện 

của lignin đã cải thiện các đặc tính nhiệt, cơ học và 

kỵ nước của màng (Rukmanikrishnan et al., 2020). 

Ngoài ra, vai trò của lignin đối với việc chống tia 

cực tím và hạn chế sự tăng cường sự phát triển của 

vi sinh vật cũng đã được báo cáo trong nghiên cứu 

của Salamouny et al. (2009). Ngoài ra, Zhang et al. 

(2019) đã nghiên cứu sự ảnh hưởng của hàm lượng 

NaLS đến khả năng kháng UV của vật liệu màng 

waterborne polyurethane (WPU). Kết quả thí 

nghiệm cho thấy vật liệu được bổ sung NaLS có khả 

năng kháng UV và khi càng tăng hàm lượng NaLS 

thì khả năng kháng UV càng cao. 

Nghiên cứu này trình bày quy trình gia công 

khẩu trang từ sợi chuối với việc xác định cấu trúc 

sợi chuối thông qua kính hiển vi điện tử quét, khảo 
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sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo tấm sợi 

từ sợi chuối, cải thiện khả năng kháng UV bằng cách 

bổ sung sodium lignosulfonate (NaLS) vào tấm sợi, 

khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sàng 

lọc UV của tấm sợi, cuối cùng là gia công khẩu trang 

thân thiện với môi trường, giá thành rẻ, đồng thời có 

khả năng chống tia UV từ sợi chuối.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguyên liệu 

Bẹ chuối sử dụng trong nghiên cứu được thu từ 

cây chuối tại xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp. Sau khi bẹ chuối thô (Hình 1a) được 

chuyển đến phòng thí nghiệm Công nghệ Vật Liệu 

2, bẹ chuối được loại bỏ phần thịt bằng phương pháp 

thủ công (Hình 1b).  

Sodium lignosulfonate (NaLS, 95%, Xilong, 

Trung Quốc) là hóa chất được sử dụng mà không 

cần tinh chế thêm. 

 

Hình 1. Hình ảnh bẹ chuối: thô (a) và đã tách bỏ phần thịt (b) 

 

Hình 2. Bột sodium lignosulfonate (NaLS) 

2.2. Các bước gia công khẩu trang từ sợi 

chuối 

Bằng thực nghiệm xây dựng quy trình gia công 

tấm sợi chuối có và không có muối NaLS đã được 

nghiên cứu. Cụ thể, sau khi tham khảo các thành 

phần hóa học cơ bản có trong sợi chuối (Ramdhonee 

et al., 2017) bao gồm cellulose (50-60%), 

hemicellulose (25-30%), lignin (12-18%), quy trình 

gia công khẩu trang có khả năng kháng tia UV được 

thiết lập. Đầu tiên, bẹ chuối sau khi loại bỏ phần thịt 

(Hình 3a) sẽ được cắt nhỏ ra thành từng đoạn 

khoảng 20 cm, sau đó tiến hành chải sợi (Hình 3b). 

Để khảo sát cấu trúc của sợi chuối và bề mặt cắt 

ngang của sợi, các ảnh được quan sát bằng kính hiển 

vi điện tử quét (SEM). Tiếp theo, các yếu tố ảnh 

hưởng đến quá trình gia công tấm sợi chuối được 

tiến hành khảo sát. Để cải thiện khả năng kháng UV 

của tấm sợi chuối, việc bổ sung muối lignin (NaLS) 

được thực hiện. Từ đó, các yếu tố ảnh hưởng đến 

khả năng sàng lọc UV của tấm sợi chuối được khảo 

sát. Công đoạn cuối cùng là tiến hành gia công khẩu 

trang từ sợi chuối dựa trên các thông số tối ưu đã 

khảo sát và kiểm tra khả năng kháng bức xạ UV. 
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Hình 3. Các nguyên liệu từ bẹ chuối: bẹ chuối đã được cắt thành những đoạn nhỏ (a), bẹ chuối trên 

máy chải sợi (b), bẹ chuối sau khi được chải (c) và sợi chuối được phơi khô ở nhiệt độ phòng (d) 

2.3. Phương pháp phân tích 

Trong nghiên cứu này, hình dạng mặt cắt ngang 

và trên bề mặt sợi chuối sẽ được quan sát thông qua 

kính hiển vi điện tử quét (SEM 2100, Jeol, Nhật 

Bản). Khả năng kháng tia UV của các tấm sợi khảo 

sát và khẩu trang được đánh giá thông qua máy đo 

chỉ số UV (M&MPRO PFT-301). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả cấu trúc sợi chuối 

Cấu trúc bên trong của sợi chuối dọc theo thân 

của sợi được quan sát dưới kính hiển vi điện tử quét 

(SEM) ở độ phóng đại 500x, thể hiện trong Hình 4a. 

Đồng thời, ảnh chụp mặt cắt ngang của sợi chuối 

cũng được thể hiện trong Hình 4b. Như thể hiện 

trong hình, phần trong cùng của sợi chuối gồm nhiều 

ống rỗng, các ống rỗng này làm nhiệm vụ mạch dẫn 

truyền dịch nhựa từ rễ lên buồng và lá của cây 

(Subagyo & Chafidz, 2018). Các ống rỗng được bao 

bọc bởi tầng vi sợi gồm các bó vi sợi xếp dọc theo 

chiều dài của bẹ chuối, những vi sợi này cũng có cấu 

trúc rỗng ruột đóng vai trò truyền tải dịch nhựa theo 

chiều ngược lại (Subagyo & Chafidz, 2018). Ngoài 

cùng là lớp mụn xốp dính chặt lên bề mặt của lớp 

chứa các vi sợi cellulose. Đồng thời, cấu trúc mạng 

bên trong sợi chuối được liên kết với nhau bằng 

hemicellulose và lignin, các vi sợi có kích thước 

đường kính từ 3 - 6 µm. Sợi chuối gồm có 3 lớp 

(gồm lớp gian bào, vách sơ cấp và vách thứ cấp), 

trong đó vách thứ cấp bao gồm một lớp ngoài, một 

lớp giữa và một lớp trong, mỗi lớp có một định 

hướng khác nhau của vi sợi cellulose (Subagyo & 

Chafidz, 2018). Đặc biệt, thành phần lignin trong sợi 

chuối chiếm cao hơn so với những sợi khác như: sợi 

dứa, sợi bông, nhưng lại thấp hơn sợi xơ dừa được 

thể hiện trong Bảng 1. Tỉ lệ thành phần lignin cao 

trong sợi chuối đã làm cho sợi có sự gắn kết chặt chẽ 

và quan trọng hơn là khả năng kháng bức xạ UV của 

sợi cũng được tăng cường.

  



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  Tập 58, Số 2A (2022): 66-76 

70 

Bảng 1. Bảng so sánh hàm lượng các thành phần trong một vài loại vật liệu sợi tự nhiên khác nhau 

Vật liệu Cellulose (%) Hemicellulose (%) Lignin (%) Tài liệu tham khảo 

Cotton 93,00 3,00 4,00 Averous et al., 2006 

Sợi dứa 66,20 19,50 4,28 Daud et al., 2014 

Sợi chuối 49,33 12,04 13,88 Subagyo et al., 2018 

Sợi xơ dừa 32,69 22,56 42,10 Muensri et al., 2011 
 

So với cấu trúc sợi xơ dừa theo nghiên cứu của 

Silva et al. (2000), khi xét theo chiều dọc của sợi 

(Hình 4a và 4c) thì giữa sợi chuối và sợi xơ dừa có 

sự khác biệt không đáng kể, sự khác biệt đó do bị 

ảnh hưởng trong quá trình xử lí mẫu trước khi chụp, 

trong đó sợi chuối và sợi xơ dừa có cấu trúc gồm 

những bó sợi, bên trong là những vi sợi, có độ nhám 

bề mặt thấp. Tuy nhiên, khi tiến hành xét theo mặt 

cắt ngang (Hình 4b và 4d) có thể thấy sự khác biệt 

rõ giữa sợi chuối và sợ xơ dừa, có một lỗ rỗng lớn ở 

trung tâm sợi xơ dừa, mà điều này lại không có ở sợi 

chuối. Khác với cấu trúc sợi xơ dừa, trong cấu trúc 

sợi chuối các lỗ xốp phân bố đều xung quanh sợi, 

điều này cho thấy cơ tính của sợi chuối cao hơn sợi 

xơ dừa và khối lượng riêng của sợi chuối nhẹ hơn 

sợi xơ dừa (Kongkaew, 2016). 

 

Hình 4. Ảnh SEM của sợi chuối theo chiều dọc (a), theo mặt cắt ngang (b) và của sợi xơ dừa đối chứng 

(Silva et al., 2000) theo chiều dọc (c), theo mặt cắt ngang (d). 

3.2. Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng 

đến quá trình gia công tấm sợi chuối 

3.2.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ ép 

Để nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá 

trình gia công tấm sợi chuối, các khoảng nhiệt độ 

được khảo sát dao động 120 - 150ºC. Trong đó, với 

điều kiện thí nghiệm áp suất là 120 kgf.cm-2, khối 

lượng sợi là 18 g và thời gian là 20 phút. Kết quả 

được thể hiện ở Bảng 2. 

Bảng 2. Trạng thái các tấm sợi khi gia công ở các 

nhiệt độ khác nhau 

Nhiệt độ thiết lập 

trên máy (ºC) 
Trạng thái tấm sợi 

110 Các sợi chưa có sự kết dính 

120 Số ít các sợi kết dính 

130 Các sợi kết dính đồng đều 

140 Tấm sợi bị cháy khoảng 30% 

150 Tấm sợi bị cháy 50% 
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Bảng 2 đã thể hiện trạng thái của tấm sợi khi gia 

công ở các khoảng nhiệt độ khác nhau. Cụ thể, ở 

nhiệt độ 110 và 120ºC, các sợi bắt đầu kết dính 

nhưng với mức nhiệt độ này lượng lignin trong sợi 

chỉ mới bắt đầu chảy, vì vậy các tấm sợi gia công 

chỉ kết dính một số lượng nhỏ các sợi với nhau, tuy 

nhiên do hàm lượng lignin ít nên các liên kết không 

bền chặt. Khi gia công tấm sợi ở nhiệt độ 130ºC, sự 

liên kết giữa các sợi chắc chắn, có thể thấy rằng 

lượng lignin trong sợi đã chảy nhiều tạo sự kết dính 

cho các sợi. Tuy nhiên, ở mức nhiệt độ 140 và 

150ºC, mặc dù các sợi liên kết khá bền nhưng các 

sợi cellulose đã bị cháy do nhiệt độ quá cao, dẫn đến 

tấm sợi cháy và có mùi khét. Như vậy, kết quả ở 

Bảng 2 cho thấy khoảng nhiệt độ để gia công tốt và 

tạo tấm sợi đẹp là từ 130ºC đến dưới 140ºC. 

3.2.2. Ảnh hưởng của thời gian ép 

Trong quá trình gia công tấm sợi chuối, ảnh 

hưởng của thời gian ép đã được khảo sát với thời 

gian từ 10 đến 25 phút. Trong đó, điều kiện thí 

nghiệm là: nhiệt độ từ 130 - 140ºC, áp suất là 120 

kgf.cm-2, khối lượng sợi 18 g. Kết quả được thể hiện 

ở Bảng 3. 

Bảng 3. Trạng thái tấm sợi khi gia công ở các 

mức thời gian khác nhau 

Thời gian ép 

(phút) 
Trạng thái tấm sợi 

10 Các sợi chưa có sự kết dính 

15 Số ít các sợi kết dính 

20 Các sợi kết dính đồng đều 

25 Tấm sợi bị cháy xém  

Kết quả ảnh hưởng của thời gian ép đến trạng 

thái tấm sợi được thể hiện trong Bảng 2. Đối với 

mẫu có thời gian ép 10 phút, các sợi chuối chưa thể 

kết dính lại với nhau do thời gian chưa đủ để nhiệt 

truyền đến lignin để lignin có thể chảy tạo liên kết 

giữa các sợi với nhau. Khi thời gian ép được kéo dài 

đến 15 phút, một số ít các sợi được kết dính lại với 

nhau; tuy nhiên, thời gian vẫn chưa đủ dài để hàm 

lượng lignin chảy hoàn toàn trong quá trình ép tấm 

sợi. Đồng thời, khi tăng thời gian ép đến 20 phút thì 

tấm sợi khá hoàn thiện, điều này là do các sợi liên 

kết đồng đều nên tấm sợi bóng và màu sắc đẹp. Sau 

khi tăng thời gian ép đến 25 phút, tấm sợi bị cháy 

xém do quá nhiệt. Từ kết quả nghiên cứu, ta chọn 

thời gian ép là 20 phút để tạo ra tấm sợi đẹp và giữa 

các sợi có sự liên kết đồng đều. 

3.3. Kết quả cải thiện khả năng chống UV 

của tấm sợi chuối khi bổ sung NaLS 

3.3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ ép tấm sợi khi bổ 

sung NaLS 

Việc bổ sung thêm NaLS vào quá trình gia công 

tấm sợi đã được thực hiện nhằm cải thiện khả năng 

kháng bức xạ UV của tấm sợi, trong đó nhiệt độ 

cũng là yếu tố cần quan tâm. Điều kiện thí nghiệm 

là: áp suất 120 kgf.cm-2, khối lượng sợi 18 g, thời 

gian là 20 phút, thể tích NaLS là 30 mL. Kết quả ảnh 

hưởng của nhiệt độ khi thêm NaLS vào tấm sợi được 

thể hiện ở Bảng 4. 

Bảng 4. Trạng thái tấm sợi khi thêm NaLS ở các 

mức nhiệt độ khác nhau 

Nhiệt độ thiết lập 

trên máy (ºC) 
Trạng thái tấm sợi 

110 Các sợi chưa có sự kết dính 

120 Số ít các sợi kết dính 

130 Các sợi kết dính đồng đều 

140 Tấm sợi bị cháy khoảng 30% 

150 Tấm sợi bị cháy 50% 

Từ kết quả thí nghiệm cho thấy khi ở nhiệt độ 

110 và 120ºC, giữa các sợi không có sự liên kết với 

nhau, vì ở mức nhiệt độ này chưa cung cấp đủ nhiệt 

để thành phần lignin chảy ra tạo liên kết các sợi. Tuy 

nhiên, khi đến mức nhiệt độ là 140 và 150ºC, các sợi 

đã kết dính vì lúc này là khoảng nhiệt độ cao đủ để 

lignin chảy nhưng đã làm cho thành phần cellulose 

bị cháy, dẫn đến tấm sợi bị cháy và đồng thời ở nhiệt 

độ này khi có mặt của NaLS cũng làm màu sắc tấm 

sợi không đẹp, từ vàng nhạt chuyển sang nâu. Đặc 

biệt, khi đến nhiệt độ 130ºC, lúc này các sợi đã có 

sự liên kết hoàn toàn, nhưng lại không bị cháy, tạo 

ra tấm sợi đẹp, đủ độ kết dính. Vì vậy, nghiên cứu 

đã chọn nhiệt độ 130ºC là khoảng nhiệt độ thích hợp 

để gia công tấm sợi. 

3.3.2. Ảnh hưởng của thời gian ép tấm sợi khi 

bổ sung NaLS 

Để cải thiện khả năng kháng tia UV của tấm sợi 

chuối khi bổ sung NaLS thì yếu tố thời gian cũng 

cần được xem xét. Do đó, nghiên cứu sẽ tiến hành 

khảo sát thời gian gia công tấm sợi từ 10 đến 25 

phút, cùng với sự có mặt của NaLS. Trong đó, điều 

kiện thí nghiệm là: nhiệt độ 130ºC áp suất 120 

kgf.cm-2, khối lượng sợi 18 g, thể tích NaLS là 30 

mL. Kết quả ảnh hưởng của thời gian khi thêm 

NaLS vào tấm sợi được thể hiện rõ ở Bảng 5. 

  



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  Tập 58, Số 2A (2022): 66-76 

72 

Bảng 5. Trạng thái tấm sợi khi thêm NaLS ở các 

thời gian khác nhau 

Thời gian ép (phút) Trạng thái tấm sợi 

10 Các sợi chưa có sự kết dính 

15 Số ít các sợi kết dính 

20 Các sợi kết dính đồng đều 

25 Tấm sợi bị cháy khoảng 30% 

Qua hai lần khảo sát về ảnh hưởng của nhiệt độ 

và thời gian khi gia công tấm sợi, kết quả đã chỉ ra 

rõ là nhiệt độ và thời gian không làm ảnh hưởng đến 

quá trình ép tấm sợi khi thêm một lượng NaLS vào 

quá trình gia công. Tuy nhiên, ở khoảng nhiệt độ 

130ºC và khoảng thời gian 20 phút đã cho ra tấm sợi 

tốt nhất khi không có sự hiện diện hay có sự hiện 

diện của muối NaLS.  

3.3.3. Ảnh hưởng của hàm lượng NaLS khi bổ 

sung vào tấm sợi 

Sau khi khảo sát các biến (bao gồm nhiệt độ và 

thời gian) ảnh hưởng đến gia công tấm sợi khi bổ 

sung NaLS thì nghiên cứu tiếp tục khảo sát ảnh 

hưởng của hàm lượng NaLS đến quá trình gia công, 

hàm lượng NaLS khảo sát được thực hiện từ 20 mL 

đến 35 mL. Trong đó, điều kiện thí nghiệm là: nhiệt 

độ 130ºC, thời gian 20 phút, áp suất 120 kgf.cm-2 và 

khối lượng sợi 18 g. Kết quả ảnh hưởng của hàm 

lượng NaLS khi bổ sung vào tấm sợi được thể hiện 

rõ ở Bảng 6. 

Ảnh hưởng của hàm lượng NaLS khi thêm vào 

tấm sợi đã thể hiện rõ trong Bảng 6. Kết quả thu 

được cho thấy với thể tích NaLS 20 và 25 mL thì 

tấm các sợi không kết dính với nhau, do hàm lượng 

lignin ít chưa đủ để thấm vào các sợi. Khi tăng thể 

tích NaLS lên 30 mL thì các sợi kết đã bắt đầu dính 

đồng đều và tạo tính thẩm mỹ cho tấm sợi. Tuy 

nhiên, khi tiếp tục gia tăng thể tích NaLS bổ sung 

vào thì dẫn đến tình trạng NaLS bị dư thừa trong quá 

trình ép nên tấm sợi đã bị cháy khoảng 30%. Vì vậy, 

nghiên cứu đã chọn mức 30 mL dung dịch NaLS để 

gia công tấm sợi, bởi vì lúc này giữa các sợi có sự 

kết dính đồng đều nên sẽ tạo thẩm mỹ cho tấm sợi 

thu được. 

Bảng 6. Hàm lượng NaLS ảnh hưởng đến tấm sợi 

chuối 

Hàm lượng NaLS 

(mL) 
Trạng thái tấm sợi 

20 Các sợi chưa có sự kết dính 

25 Số ít các sợi kết dính 

30 Các sợi kết dính đồng đều 

35 Tấm sợi bị cháy khoảng 30% 

3.4. Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng 

đến khả năng sàng lọc UV của tấm sợi 

chuối  

3.4.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên sự sàng lọc 

UV 

Nhằm nghiên cứu nhiệt độ ảnh hưởng như thế 

nào đến khả năng kháng bức xạ UV, trong nghiên 

cứu đã chọn khảo sát trong khoảng nhiệt độ từ 110 

đến 150ºC. Kết quả ảnh hưởng của nhiệt độ lên sự 

sàng lọc UV được thể hiện trong Hình 5. Qua kết 

quả thí nghiệm trong Hình 5 và kết hợp với chỉ số 

UV ban đầu là 1,9 thì tấm sợi vẫn có khả năng kháng 

UV. Kết quả khảo sát đã chứng minh khi thay đổi 

nhiệt độ ép từ 110ºC đến 150ºC, thì tỉ lệ kháng UV 

của tấm sợi dao động qua các khoảng nhiệt độ, tỉ lệ 

kháng UV cao nhất khi nhiệt độ ép là 140ºC, khoảng 

nhiệt độ 120 và 150ºC có tỉ lệ kháng UV thấp nhất, 

nhưng lúc này giá trị UV trong các khoảng nhiệt độ 

dao động trong khoảng giá trị nhỏ. Do vậy, có thể 

kết luận rằng nhiệt độ ảnh hưởng không đáng kể lên 

sự kháng UV của tấm sợi chuối vì nhiệt độ chỉ ảnh 

hưởng lên quá trình tạo ra tấm sợi, còn khả năng 

kháng UV của sợi là do hàm lượng lignin của sợi - 

phụ thuộc vào thể tích NaLS thêm vào trong sợi. Từ 

kết quả trên, nhiệt độ ép 130ºC là phù hợp. 

 

Hình 5. Kết quả ảnh hưởng của nhiệt độ đến tỉ 

lệ kháng UV  

3.4.2. Ảnh hưởng của thời gian ép lên sự sàng 

lọc UV 

Việc tiến hành khảo sát các mức thời gian để biết 

sự ảnh hưởng của thời gian lên sự sàng lọc UV đã 

được nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 10 đến 

25 phút. Kết quả ảnh hưởng của thời gian lên sự sàng 

lọc UV được thể hiện trong Hình 6 với chỉ số UV 

ban đầu khi chưa tạo tấm sợi là 1,9. 
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Hình 6. Biểu đồ thể hiện ảnh hưởng của thời 

gian đến tỉ lệ kháng UV 

Cũng tương tự như nhiệt độ, ban đầu tấm sợi vẫn 

có khả năng sàng lọc UV tương ứng với chỉ số UV 

là 1,90 nhưng khi qua tấm sợi chỉ số chỉ dao động từ 

0,80 – 0,90, với sai số 0,04% ˂ 1%. Kết quả trong 

Hình 6 đã chỉ ra rằng khi gia công với thời gian ép 

là 15 và 25 phút sẽ tạo được tấm sợi có khả năng 

kháng UV cao, còn trong khoảng thời gian 10 và 20 

phút sẽ tạo ra tấm sợi có khả năng kháng UV thấp. 

Tuy nhiên, khoảng thời gian 15 phút chưa đủ để làm 

thành phần lignin chảy đều trong tấm sợi, nhưng khi 

tăng thời gian đến 25 phút thì lignin đã chảy đều mặc 

dù làm tấm sợi bị cháy một phần. Nguyên nhân dẫn 

đến khả năng kháng UV của sợi là do hàm lượng 

lignin, tuy nhiên thời gian ép chỉ ảnh hưởng đến quá 

trình tạo ra tấm sợi, không ảnh hưởng đến lượng 

lignin. Vì vậy, thời gian ép không phải là yếu tố ảnh 

hưởng tới khả năng kháng UV của tấm sợi chuối, 

chọn thời gian ép là 20 phút là phù hợp. 

3.4.3. Ảnh hưởng của hàm lượng NaLS lên sự 

sàng lọc UV 

Để tiến hành khảo sát hàm lượng thể tích NaLS 

ảnh hưởng đến khả năng kháng bức xạ UV của tấm 

sợi thì hàm lượng NaLS từ 20 đến 35 mL được chọn 

để khảo sát. Kết quả ảnh hưởng của hàm lượng 

NaLS lên sự sàng lọc UV được thể hiện trong  

Hình 7. 

 

Hình 7. Biểu đồ thể hiện thể tích NaLS ảnh 

hướng đến tỉ lệ kháng UV 

Kết quả từ Hình 7 đã cho thấy khả năng kháng 

UV của tấm sợi tăng khi tăng hàm lượng NaLS, thể 

tích cho giá trị kháng UV cao nhất là 35 mL và khi 

thể tích NaLS là 20 mL cho giá trị kháng UV thấp 

nhất. Khi hàm lượng NaLS bổ sung vào tấm sợi càng 

tăng thì hàm lượng lignin trong tấm sợi cũng tăng 

lên bởi vì trong thành phần lignin có chứa các nhóm 

chức phenolic, xeton và các tế bào sắc tố, do đó khi 

tia cực tím chiếu vào cấu trúc này chuyển thành cấu 

trúc quinon và phenoxyl (các polyphenol là chất 

chống oxy hóa mạnh có thể bảo vệ vật liệu khỏi 

những tác hại do các gốc tự do gây ra khi tiếp xúc 

với tia UV) dẫn đến tấm sợi chuối có khả năng 

kháng bức xạ UV (Yearla et al., 2016; Kaur et al., 

2021). Tuy nhiên, nếu tăng hàm lượng NaLS sẽ dẫn 

đến dư thừa dung dịch NaLS, chúng tràn ra khỏi 

mâm nhiệt, do đó khi lượng thể tích ở mức 35 mL 

tấm sợi sẽ không còn hấp thụ thêm dung dịch, nên 

phần dư dung dịch bị tràn ra ngoài. Vì vậy, thể tích 

NaLS được chọn là 30 mL, là mức tối ưu để thêm 

vào tấm sợi nhằm gia công ra tấm sợi có khả năng 

bức xạ UV cao. Tương tự với nghiên cứu này, trong 

nghiên cứu về sản phẩm kem chống nắng, Gutiérrez 

– Hernández et al. (2016) đã thành công trong việc 

sử dụng thành phần muối lignin (NaLS) để làm tăng 

khả năng kháng bức xạ UV của kem chống nắng. 

Cùng với sự thành công đó, Salamouny et al. (2009) 

cũng đã nghiên cứu về khả năng kháng tia cực tím 

của lignin cho virut nucleopolyhedro trong củ cải 

đường. Hơn thế nữa, Sadeghifa và cộng sự đã đánh 

giá lignin hoạt động như một chất chặn ánh sáng tia 

cực tím (Sadeghifar et al., 2020), bởi vì trong lignin 

có các nhóm chức mang màu và chúng có thể hấp 

thụ ánh sáng UV phổ rộng trong phạm vi từ 250 – 

400 nm (Sadeghifar et al., 2017). Do đó, đã từ rất 

lâu con người đã biết cách sử dụng lignin như là một 

thành phần tự nhiên của sản phẩm như: kem chống 

nắng (Qian et al., 2016), màng trong suốt (Lee et al., 

2019), sơn (Tan et al., 2019) và bảo vệ vi sinh vật 

(Zimniewska et al., 2008; Lahlali et al., 2011). Tuy 

nhiên, việc sử dụng lignin để làm chất chặn tia UV 

cũng đang là một thách thức lớn do cấu trúc phức 

tạp của nó. 

3.4.4. Ảnh hưởng của bề dày tấm sợi lên sự sàng 

lọc UV 

Ngoài các yếu tố như nhiệt độ, thời gian và hàm 

lượng NaLS thì bề dày của tấm sợi sau khi gia công 

cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc kháng 

UV của tấm sợi chuối. Bởi vì bề dày của tấm sợi 

phải vừa đủ để gia công ra khẩu trang vừa mang khả 

năng kháng tia UV mà không làm người đeo có cảm 

giác ngột ngạt và cũng tùy vào bề dày khác nhau thì 

khả năng kháng UV cũng thay đổi. Kết quả ảnh 
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hưởng của bề dày tấm sợi lên sự sàng lọc UV được 

thể hiện trong Hình 8. 

Khả năng kháng UV của tấm sợi chuối bị ảnh 

hưởng bởi bề dày tấm sợi đã được chứng minh thông 

qua Hình 8. Kết quả chỉ ra rằng, khi tăng độ dày từ 

2 lên 3 mm thì khả năng kháng bức xạ UV tăng gấp 

đôi và khi bề dày đạt 4 mm thì tỉ lệ kháng UV là 

63,16%. Như vậy, càng tăng bề dày tấm sợi thì khả 

năng kháng bức xạ UV càng tăng, tuy nhiên khi tăng 

bề dày lên 4 mm thì yếu tố về thẩm mỹ và làm người 

sử dụng cảm thấy ngột ngạt nên chọn tấm sợi bề dày 

3 mm là phù hợp vì lúc này, bề dày tấm sợi vừa 

kháng được bức xạ UV và vừa làm người sử dụng 

thấy dễ chịu khi đeo. Do vậy, nếu ta cứ tiếp tục tăng 

bề dày thì hàm lượng lignin tăng và chính thành 

phần lignin có trong sợi sẽ tăng khả năng kháng bức 

xạ UV của tấm sợi. Cũng giống như trong nghiên 

cứu của Ralph et al. (2019), ông đã chỉ ra lignin có 

3 loại cấu trúc đặc trưng bao gồm: cấu trúc rượu 

sinapyl (loại S), rượu coniferyl (loại G), rượu p-

coumaryl (loại H), liên kết với nhau bằng liên kết 

ether, những cấu trúc này mang các nhóm chức 

phenolic do đó sau khi bị tia UV chiếu vào sẽ chuyển 

thành cấu trúc quinon và phenoxyl - có chức năng 

hấp thụ tia UV.  

 

Hình 8. Biểu đồ thể hiện mối tương quan giữa bề dày và tỉ lệ kháng UV 

Khẩu trang hoàn chỉnh từ sợi chuối có khả năng 

kháng UV được gia công dựa trên các thông số tối 

ưu đã khảo sát ở phần trên được thể hiện trong Hình 

9. Khả năng kháng tia UV của khẩu trang từ sợi 

chuối đạt tối đa ở mức trên 50% (cụ thể là khoảng 

50,88%). Như vậy, khả năng kháng tia UV của khẩu 

trang từ sợi chuối thấp hơn so với khẩu trang từ vải 

kháng tia tử ngoại UV100 trên thị trường (khả năng 

kháng UV là 87,89%). Tuy nhiên, giá thành của 

khẩu trang từ sợi chuối (được đề xuất với giá 30.000 

VNĐ) rẻ hơn rất nhiều lần so với khẩu trang kháng 

tia tử ngoại trên thị trường (khẩu trang UV100 

LC21311 với giá 410.000 VNĐ). Mặc dù lớp khẩu 

trang từ sợi chuối không thể giặt để tái sử dụng, 

nhưng việc thay đổi tấm lót bên trong cũng giúp kéo 

dài thời gian sử dụng của khẩu trang. Như vậy, việc 

tận dụng sợi chuối để gia công khẩu trang không 

những tạo ra sản phẩm khẩu trang thân thiện môi 

trường, có khả năng kháng tia UV mà còn có ý nghĩa 

góp phần giải quyết lượng lớn phụ phẩm trong nông 

nghiệp. 

 

Hình 9. Hình ảnh về khẩu trang hoàn chỉnh từ 

sợi chuối kháng bức xạ UV 

4. KẾT LUẬN  

Nghiên cứu đã tận dụng nguồn phụ phẩm nông 

nghiệp, cụ thể là sợi từ thân cây chuối để gia công 

thành công khẩu trang thân thiện với môi trường, 
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đặc biệt là có khả năng kháng tia UV ở điều kiện gia 

công tối ưu. Thời gian ép là 20 phút, khối lượng sợi 

khô là 18 g, áp suất là 120 kgf.cm-2, thể tích NaLS 

(10%) là 30 mL, nhiệt độ ép là 130 ˚C, bề dày là 3 

mm sẽ tạo được tấm sợi hoàn chỉnh, kháng bức xạ 

UV tốt với tỉ lệ kháng UV đạt 50,88%. Các yếu tố 

nhiệt độ và thời gian không ảnh hưởng đáng kể đến 

khả năng kháng bức xạ UV của tấm sợi, nhưng thể 

tích NaLS đã ảnh hưởng đến khả năng kháng UV và 

thể tích NaLS tối ưu là 30 mL. Bề dày tấm sợi cũng 

là yếu tố ảnh hưởng đến sự kháng UV của tấm sợi, 

khi tăng bề dày từ 2 đến 3 mm thì tỉ lệ kháng UV 

tăng lên gấp 2 lần, tuy nhiên tăng bề dày đến 4 mm 

khả năng UV đạt 63,88%, nhưng vì tính thẩm mỹ và 

tạo cảm giác dễ chịu cho người đeo nên việc chọn 

bề dày 3 mm là thích hợp để gia công khẩu trang. 

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy khẩu trang từ sợi 

chuối có khả năng kháng UV thấp hơn khẩu trang 

bán ngoài thị trường, nhưng việc sử dụng khẩu trang 

từ sợi tự nhiên là thân thiện với môi trường và giải 

quyết các vấn đề phụ phẩm nông nghiệp. 
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